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1 Đồ án thiết kế hệ thống thủy lợi 1 K62 Vấn đáp 2 19/06/2023 8 - 9 4 1 601-SG (4)
Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

2
Tin học ứng dụng trong kỹ 

thuật tài nguyên nước
2 K62 Thực hành 2 21/06/2023 2 - 3 4 1 302-SG (4)

Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 K62
Trắc 

nghiệm
2 21/06/2023 2 - 3 66 2

401-SG (33)

402-SG (33)
Khoa học cơ bản

4 Quy hoạch đô thị 2 K62 Tự luận 2 21/06/2023 4 - 5 27 1 501-SG (27)
Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

5 Kinh tế xây dựng 1 2 K62 Tự luận 2 21/06/2023 4 - 5 69 2
401-SG (35)

402-SG (34)
Kỹ thuật công trình

6
Khảo sát và Thiết kế hình học 

đường ôtô
3 K62 Tự luận 2 21/06/2023 8 - 9 5 1 401-SG (5) Kỹ thuật công trình

7 Quản trị kênh phân phối 2 K62
Trắc 

nghiệm
2 23/06/2023 2 - 3 67 2

401-SG (34)

402-SG (33)

Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

8 Cấp nước 3 K62 Tự luận 2 23/06/2023 2 - 3 18 1 501-SG (18)
Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

9 Thiết kế hệ thống thủy lợi 3 K62 Tự luận 2 23/06/2023 2 - 3 4 1 501-SG (4)
Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

10 Thiết kế Cầu bê tông cốt thép 3 K62 Tự luận 2 23/06/2023 2 - 3 5 1 502-SG (5) Kỹ thuật công trình

11 Nền móng 2 K62 Tự luận 2 23/06/2023 2 - 3 34 1 502-SG (34) Kỹ thuật công trình

12 Định mức - Đơn giá - Dự toán 2 K62 Tự luận 2 23/06/2023 4 - 5 48 2
401-SG (34)

402-SG (14)
Kỹ thuật công trình

13 Giao dịch thương mại quốc tế 3 K62
Trắc 

nghiệm
2 23/06/2023 4 - 5 16 1 402-SG (16)

Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

23/06/2023 1 - 2 13 1 201-SG (13) Kỹ thuật công trình

23/06/2023 3 - 4 13 1 201-SG (13) Kỹ thuật công trình

23/06/2023 5 - 6 13 1 201-SG (13) Kỹ thuật công trình

23/06/2023 1 - 2 13 1 602-SG (13) Công nghệ thông tin

23/06/2023 3 - 4 13 1 602-SG (13) Công nghệ thông tin

23/06/2023 5 - 6 13 1 602-SG (13) Công nghệ thông tin

23/06/2023 7 - 8 12 1 602-SG (12) Công nghệ thông tin

23/06/2023 9 - 10 12 1 602-SG (12) Công nghệ thông tin

23/06/2023 11 - 12 12 1 602-SG (12) Công nghệ thông tin

24/06/2023 2 - 3 9 1 401-SG (9)
Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

24/06/2023 4 - 5 9 1 401-SG (9)
Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

17
Đồ án quy hoạch hệ thống thủy 

lợi
1 K62 Vấn đáp 2 26/06/2023 8 - 9 4 1 601-SG (4)

Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

18 Marketing số 3 K62
Trắc 

nghiệm
2 28/06/2023 2 - 3 69 2

401-SG (35)

402-SG (34)

Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

19 Lý thuyết tính toán 3 K62 Tự luận 2 28/06/2023 2 - 3 74 2
501-SG (37)

502-SG (37)
Công nghệ thông tin

20
Hạ tầng Cảng hàng không và 

Sân bay
2 K62 Tự luận 2 28/06/2023 2 - 3 4 1 602-SG (4) Kỹ thuật công trình

21
Cơ sở thiết kế công trình biển 

và cảng
2 K62 Tự luận 2 28/06/2023 2 - 3 25 1 602-SG (25) Kỹ thuật công trình

22 Kế toán máy 3 K62 Thực hành 2 28/06/2023 4 - 5 51 2
302-SG (26)

303-SG (25)

Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh
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15
Phát triển ứng dụng cho các 

thiết bị di động
3 K62 Vấn đáp 2

14 Thực nghiệm kết cấu công trình 2 K62 Vấn đáp 2

16 Đồ án cấp nước 1 K62 Vấn đáp 2
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23 Quy hoạch hệ thống thủy lợi 2 K62 Tự luận 2 28/06/2023 4 - 5 50 2
401-SG (25)

402-SG (25)

Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

24 Máy xây dựng 3 K62 Tự luận 2 28/06/2023 4 - 5 19 1 602-SG (19) Kỹ thuật công trình

25 Logistics quốc tế 3 K62
Trắc 

nghiệm
2 28/06/2023 4 - 5 16 1 602-SG (16)

Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

28/06/2023 7 - 8 12 1 602-SG (12) Kỹ thuật công trình

28/06/2023 9 - 10 12 1 602-SG (12) Kỹ thuật công trình

28/06/2023 11 - 12 13 1 602-SG (13) Kỹ thuật công trình

27 Quản trị truyền thông marketing 3 K62
Trắc 

nghiệm
2 30/06/2023 2 - 3 70 2

401-SG (35)

402-SG (35)

Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

28
Kiểm thử và đảm bảo chất 

lượng phần mềm
3 K62 Tự luận 2 30/06/2023 2 - 3 72 2

501-SG (36)

502-SG (36)
Công nghệ thông tin

29 Đập và hồ chứa 3 K62 Tự luận 2 30/06/2023 2 - 3 25 1 602-SG (25) Kỹ thuật công trình

30
Cơ sở thiết kế công trình dân 

dụng và công nghiệp
2 K62 Tự luận 2 30/06/2023 2 - 3 5 1 602-SG (5) Kỹ thuật công trình

31
Quy hoạch giao thông vận tải 

và mạng lưới đường
2 K62 Tự luận 2 30/06/2023 2 - 3 6 1 602-SG (6) Kỹ thuật công trình

32 Kế toán doanh nghiệp xây dựng 2 K62 Tự luận 2 30/06/2023 4 - 5 48 2
401-SG (30)

402-SG (18)

Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

33 Thanh toán quốc tế 2 K62
Trắc 

nghiệm
2 30/06/2023 4 - 5 16 1 402-SG (16)

Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

34 Phân tích chất lượng nước 2 K62 Tự luận 2 30/06/2023 4 - 5 18 1 501-SG (18)
Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

35 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 3 K62 Tự luận 2 30/06/2023 4 - 5 37 1 602-SG (37) Kỹ thuật công trình

01/07/2023 1 - 2 11 1 401-SG (11) Kỹ thuật công trình

01/07/2023 3 - 4 11 1 401-SG (11) Kỹ thuật công trình

01/07/2023 5 - 6 12 1 401-SG (12) Kỹ thuật công trình

37
Đồ án Khảo sát và Thiết kế 

hình học đường ôtô
1 K62 Vấn đáp 2 01/07/2023 8 - 9 4 1 402-SG (4) Kỹ thuật công trình

2 16/07/2023 2 - 3 10 1 601-SG (10)
Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

2 16/07/2023 4 - 5 11 1 601-SG (11)
Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

2 16/07/2023 8 - 9 13 1 601-SG (13)
Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

2 16/07/2023 10 - 11 13 1 601-SG (13)
Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh
64

39 Thực tập nghề nghiệp 3 K62 Tiểu luận

26 Phương pháp phần tử hữu hạn 3 K62 Vấn đáp 2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

36 Đồ án nền móng 1 K62 Vấn đáp 2



Bộ môn

(Đại học Thủy lợi)

Bộ môn Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Bộ môn Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Bộ môn Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng

Bộ môn Quản lý xây 

dựng

Bộ môn Công trình giao 

thông

Bộ môn Quản trị kinh 

doanh

Bộ môn Cấp thoát nước

Bộ môn Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Bộ môn Công trình giao 

thông

Bộ môn Địa kỹ thuật

Bộ môn Quản lý xây 

dựng

Bộ môn Quản trị kinh 

doanh

Bộ môn Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Bộ môn Quản trị kinh 

doanh

Bộ môn Mạng và an 

toàn thông tin

Bộ môn Công trình giao 

thông

Bộ môn Công trình biển 

và đường thủy

Bộ môn Kế toán

Bộ môn Sức bền - Kết 

cấu
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Bộ môn Hệ thống thông 

tin

Bộ môn Cấp thoát nước



Bộ môn

(Đại học Thủy lợi)

Bộ môn Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Bộ môn Kỹ thuật hệ 

thống công nghiệp

Bộ môn Quản trị kinh 

doanh

Bộ môn Quản trị kinh 

doanh

Bộ môn Công nghệ 

phần mềm

Bộ môn Thủy công

Bộ môn Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Bộ môn Công trình giao 

thông

Bộ môn Kế toán

Bộ môn Quản trị kinh 

doanh

Bộ môn Cấp thoát nước

Bộ môn Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Bộ môn Công trình giao 

thông

Bộ môn Kế toán

Bộ môn Sức bền - Kết 

cấu

Bộ môn Địa kỹ thuật


